	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHÚ
––––––––––––––

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––            
  


	DANH SÁCH TÊN ĐƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG ĐƯỜNG XÃ QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009 của UBND huyện Tân Phú)


	STT
	Tên đường 
	Thuộc xã
 
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy mô hiện hữu

	
	
	
	
	
	Chiều dài (km)
	Chiều rộng mặt đường (m)
	Chiều rộng nền đường (m)

	1
	Xã Phú Xuân
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Thọ Lâm 01 
	Phú Xuân
	Quốc lộ 20
	Ngã ba đường song hành
	0,4
	3
	5

	2
	Đường Thọ Lâm 02
	Phú Xuân
	Quốc lộ 20
	Nhà ông Mạnh
	0,7
	3,5
	5

	3
	Đường Thọ Lâm 03
	Phú Xuân
	Đường Km 131
	Đường Phú Xuân -Thanh Sơn
	1,5
	3
	5

	4
	Đường Km 131
	Phú Xuân
	Quốc lộ 20
	Xã Thanh Sơn
	2,6
	3,5
	5

	5
	Đường số 01 Ngọc Lâm
	Phú Xuân
	Quốc lộ 20
	Đường Phú Xuân -Thanh Sơn
	0,8
	3,5
	5

	6
	Đường Ngọc Lâm
	Phú Xuân
	Đường Ngọc Lâm 02
	Đường Ngọc Lâm 03
	1,9
	3,5
	5

	7
	Đường Bàu Chim 02
	Phú Xuân
	Đường Phú Xuân - Núi Tượng
	Đường Phú Xuân - Phú An
	1,4
	3
	5

	8
	Đường Bàu Chim 01
	Phú Xuân
	Đường Phú Xuân - Núi Tượng
	Ranh xã Phú An
	2,4
	3
	5

	9
	Đường Bàu Chim 03
	Phú Xuân
	Đường Phú Xuân - Núi Tượng
	Đường Ngọc Lâm 03
	1,2
	3,5
	5

	10
	Đường Ngọc Lâm 02
	Phú Xuân
	Quốc lộ 20
	Đường Ngọc Lâm 03
	2,4
	3,5
	5

	11
	Đường Ngọc Lâm 03
	Phú Xuân
	Quốc lộ 20
	Đường Phú Lộc - Phú Xuân
	1,5
	3,5
	5

	2
	Xã Phú Thanh
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Thanh Thọ
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Suối Đa Tôn
	0,25
	3
	4

	2
	Đường số 01 Thọ Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đường Đồng Dâu
	0,6
	3
	5

	3
	Đường Đồng Dâu
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đập Năm Mến
	2,8
	5
	6

	4
	Đường số 02 Thọ Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đường Đồng Dâu
	0,25
	4
	5

	5
	Đường số 03 Thọ Lâm
	Phú Thanh
	Hợp tác xã Nông nghiệp
	Đường Km 130
	1,5
	4
	5

	6
	Đường Cầu Suối
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đường số 03 Thọ Lâm
	1,2
	3,5
	5

	7
	Đường Thọ Lâm 02
	Phú Thanh
	Đường Đồng Dâu
	Đường Cầu Suối
	0,7
	3
	5

	8
	Đường Thọ Lâm 03
	Phú Thanh
	Đường số 03 Thọ Lâm
	Khu dân cư
	1
	3
	5

	9
	Đường Cắt Kiếng
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đường Km 130
	1,2
	3
	5

	10
	Đường Km130
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đường Thọ Lâm 03
	2,2
	4
	5

	11
	Đường số 01 Ngọc Lâm 
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,2
	3
	4

	12
	Đường số 02 Ngọc Lâm 
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,25
	3
	4

	13
	Đường khu 07
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	1
	3
	3

	14
	Đường Ngọc Lâm 01
	Phú Thanh
	Trường THCS Phương Lâm
	Quân khu 7
	0,6
	3
	5

	15
	Đường Ngọc Lâm 02
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,6
	3
	5

	16
	Đường số 03 Ngọc Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,6
	4
	5

	17
	Đường số 04 Ngọc Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,3
	4
	6

	18
	Đường số 05 Ngọc Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,15
	5
	7

	19
	Đường số 06 Ngọc Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,3
	6
	4

	20
	Đường Km 128
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Ấp 4, xã Trà Cổ
	3,5
	3
	5

	21
	Đường số 07 Ngọc Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	0,2
	5
	3

	22
	Đường số 08 Ngọc Lâm
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Đường Phú Thanh - Trà Cổ
	0,25
	3
	3

	23
	Đường Phú Thanh - Trà Cổ
	Phú Thanh
	Quốc lộ 20
	Suối Mội
	1,5
	3
	5

	24
	Đường Bàu Mây 01
	Phú Thanh
	Đường 129
	Suối Tư Dầu
	1
	3
	5

	25
	Đường Bàu Rừng
	Phú Thanh
	Đường 129
	Bàu Rừng
	0,8
	3
	5

	26
	Đường Bàu Dài 02
	Phú Thanh
	Đường Bàu Dài 01
	Bàu Dài
	0,7
	3
	5

	27
	Đường Suối Cọp
	Phú Thanh
	Đường 129
	Suối Cọp
	1
	3
	5

	28
	Đường Bàu Mây 02
	Phú Thanh
	Đường 129
	Đường Bàu Dài 01
	1,5
	3
	5

	3
	Xã Phú Lâm
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Phương Lâm
	Phú Lâm
	Quốc lộ 20
	Xã Thanh Sơn
	0,45
	3
	8

	2
	Đường Sony
	Phú Lâm
	Quốc lộ 20
	Xã Phú Bình
	0,5
	3
	6

	3
	Đường Phương Mai
	Phú Lâm
	Quốc lộ 20
	Xã Phú Bình
	3,15
	3
	8

	4
	Đường Phù Đổng
	Phú Lâm
	Quốc lộ 20
	Xã Phú Bình
	2,7
	5
	8

	4
	Xã Phú Bình
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Phú Hợp
	Phú Bình
	Trường mầm non
	Nghĩa địa họ 8
	1,1
	3
	5

	2
	Đường Đa Kai
	Phú Bình
	Quốc lộ 20
	Đường 30 tháng 4
	0,4
	4
	6

	3
	Đường Phú Lập
	Phú Bình
	Quốc lộ 20
	Xã Phú Trung
	1,2
	3
	5

	4
	Đường Phú Dũng
	Phú Bình
	Quốc lộ 20
	Nhà ông Rong, đường Bình Lâm
	1
	4
	6

	5
	Đường Cầu Máng
	Phú Bình
	Cầu Máng
	Bờ sông La Ngà
	1,7
	3
	3

	6
	Đường Kênh N5
	Phú Bình
	Cầu Máng
	Đất ông Trang
	1,5
	3
	4

	7
	Đường Bến Thuyền
	Phú Bình
	Đường 30 tháng 4
	Bờ sông La Ngà
	1,7
	3
	5

	8
	Đường số 03
	Phú Bình
	Đường 30 tháng 4
	Suối Đa Kai
	0,3
	2
	4

	9
	Đường số 02
	Phú Bình
	Đường 30 tháng 4
	Đập tràn Đa Kai
	2
	2,5
	4

	10
	Đường số 01
	Phú Bình
	Đường 30 tháng 4
	Giáp ranh xã Phú Trung
	0,8
	2
	4

	11
	Đường Bình Trung 01
	Phú Bình, Phú Trung
	Quốc lộ 20 
	Giáp xã Phú Trung
	0,7
	2,5
	5

	12
	Đường Bình Trung 02
	Phú Bình, Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Giáp ranh xã Phú Trung
	1,2
	3
	5

	13
	Đường Phú Tân
	Phú Bình
	Quốc lộ 20
	Giáp ranh đường liên ấp
	1
	3
	5

	14
	Đường Chợ Chiều
	Phú Bình
	Quốc lộ 20
	Đường Bình Lâm
	0,6
	2,5
	5

	15
	Đường Bình Lâm 
	Phú Bình
	Quốc lộ 20
	Khu dân cư
	1,2
	3
	6

	5
	Xã Phú Trung
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Phú Lợi
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Giáp ranh tỉnh Bình Thuận
	1,5
	3
	4

	2
	Đường Phú Thắng 01 
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Nghĩa địa
	3,5
	3
	5

	3
	Đường Phú Thắng 02
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Liên ấp Phú Lợi
	2
	3
	5

	4
	Đường Phú Thắng 03
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Suối Nước
	2
	3
	5

	5
	Đường Phú Yên
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Đập Nước
	4
	3
	5

	6
	Đường Phú Ngọc
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Liên ấp Phú Thạnh
	4
	3
	5

	7
	Đường Phú Thạch 01
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Đường Bình Trung
	2
	3
	5

	8
	Đường Phú Thạch 02
	Phú Trung
	Quốc lộ 20
	Rẫy ông Hùng
	1,5
	3
	4

	6
	Xã Phú Sơn
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Cầu Khỉ
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Rừng
	0,28
	3
	3

	2
	Đường Hang Cọp
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Rừng Bình Thuận
	3
	3
	3

	3
	Đường Km 141
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Rẫy
	2,5
	2,5
	2,5

	4
	Đường Thác Nai
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Rẫy
	0,38
	3
	4

	5
	Đường Đập
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Rẫy
	0,48
	3,5
	3,5

	6
	Đường số 01
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Trường THCS Phú Sơn
	0,25
	2,5
	3,5

	7
	Đường số 02
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Ruộng
	0,25
	3
	3

	8
	Đường số 03
	Phú Sơn
	Đường Km 138
	Đường số 01
	1,25
	3
	4

	9
	Đường Chợ 138
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Đường số 03
	0,3
	3
	3

	10
	Đường Km 138
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Xã Đa Kai, tỉnh Bình Thuận
	1,5
	2,5
	5

	11
	Đường số 04
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Đường liên xã Phú Trung
	1,1
	3
	5

	12
	Đường số 05
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Nhà dân
	0,25
	3
	3

	13
	Đường số 06
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Ruộng
	0,31
	4
	4

	14
	Đường số 07
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Nhà dân
	0,92
	2,5
	2,5

	15
	Đường số 08
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Nhà dân
	0,79
	3
	3

	16
	Đường số 09
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Nhà dân
	0,67
	3
	3

	17
	Đường số 10
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Nhà dân
	0,94
	4
	4

	18
	Đường số 11
	Phú Sơn
	Quốc lộ 20
	Nhà dân
	0,4
	3
	3

	19
	Đường số 12
	Phú Sơn
	Đường Km 138
	Rẫy Đa Kai
	0,8
	3
	3

	7
	Xã Trà Cổ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Ấp 01
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Tổ 04 ấp 01 (nhà ông Bé)
	3
	5
	6

	2
	Đường Hàng Gòn
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Tổ 01 ấp 01
	1
	3,5
	3,5

	3
	Đường ấp 01 - 05
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Giáp ranh huyện Định Quán, tổ 4 ấp 01 
	2,9
	5
	6

	4
	Đường ấp 5B
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Ngã 3 nhà ông Trí 
	1,3
	4
	5

	5
	Đường ấp 05 - 06
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Ngã 3 nhà ông Năm Hồng 
	3,2
	5
	6

	6
	Đường Cây Sung 
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Giáp ranh huyện Định Quán 
	1,05
	4
	5

	7
	Đường Tân Định 
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Rừng Giá Tỵ
	4,5
	4
	5

	8
	Đường Bàu Min
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Bàu Min
	1
	5
	6

	9
	Đường Suối Mội B
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Suối Mội
	1,45
	4
	5

	10
	Đường ấp 2A - 4A
	Trà Cổ
	Trại cưa khu 9, thị trấn Tân Phú
	Nghĩa địa ấp 04
	5
	4
	5

	11
	Đường Suối Mội A
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Suối Mội
	1,2
	3
	3

	12
	Đường ấp 2B - 4B
	Trà Cổ
	Đường Trà Cổ 
	Nhà ông Ngọc 
	1,7
	5
	6

	13
	Đường ấp 2C - 4C
	Trà Cổ
	Ngã ba nhà bác sỹ Quỳnh 
	Suối Mội
	2,2
	4
	5

	8
	Xã Đắc Lua
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Đắc Lua
	Đắc Lua
	Cầu sắt ấp 04
	Xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 
	15
	4
	6

	2
	Đường Cống Bi
	Đắc Lua
	Ấp 12
	Đường ấp 04 - 05 (nhà ông Bảy)
	4
	4
	6

	3
	Đường ấp 04 - 05
	Đắc Lua
	Ngã ba ấp 04
	Bến đò ấp 5B
	6,1
	3
	5

	4
	Đường ấp 07
	Đắc Lua
	Ngã ba ấp 04
	Bến đò ấp 7
	1,4
	3
	5

	5
	Đường ấp 02
	Đắc Lua
	Nhà ông Bình, ấp 02
	Bến đò ấp 06
	3,5
	3
	5

	6
	Đường ấp 06
	Đắc Lua
	Nhà ông Lớp, ấp 02
	Bến đò ấp 06
	3,5
	3
	5

	7
	Đường Thanh Niên
	Đắc Lua
	Nhà ông Quý, ấp 5B
	Nhà ông Tâm, ấp 5B
	1
	3
	5

	8
	Đường ấp 03 - 08
	Đắc Lua
	Ngã 3 nhà ông Châu, ấp 03
	Cầu ba cây, ấp 08
	1
	3
	5

	9
	Xã Phú An
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ấp 7 
	Phú An
	Đường 600A
	Thị trấn Madagui, tỉnh Lâm Đồng
	4
	3
	 

	2
	Đường bến xe
	Phú An
	Đường 600A
	Quốc lộ 20
	0,45
	4
	 

	3
	Đường Bằng Lăng A
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Thắng
	0,2
	3,5
	 

	4
	Đường Bằng Lăng B
	Phú An
	Nhà ông Mạnh
	Nhà ông Tư
	0,6
	3,5
	 

	5
	Đường Bằng Lăng C
	Phú An
	Nhà ông Hoa
	Nhà ông Năm Nhơn
	0,7
	3,5
	 

	6
	Đường Cây Cám
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Vân
	1,7
	3
	 

	7
	Đường ấp 02 
	Phú An
	Nhà ông Thuận
	Rẫy ông Hình
	0,6
	3
	 

	8
	Đường ấp 02A
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Tâm
	0,6
	3
	 

	9
	Đường ấp 02B
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Dũng
	0,9
	4
	 

	10
	Đường ấp 02C
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Tính
	0,5
	4
	 

	11
	Đường ấp 02D
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Vân
	0,6
	3
	 

	12
	Đường ấp 02E
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Hùng
	0,65
	3,5
	 

	13
	Đường Đá hai chồng
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Minh
	1,1
	3,5
	 

	14
	Đường Bảy Mẫu
	Phú An
	Đường 600A
	Cánh đồng bảy mẫu
	0,5
	5
	 

	15
	Đường dốc B25
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Quyết
	1,2
	3
	 

	16
	Đường Suối Gấm
	Phú An
	Đường 600B
	Xã Núi Tượng
	3
	4
	 

	17
	Đường ấp 03 - 04
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Lâm
	2,7
	3,5
	 

	18
	Đường ao cá 
	Phú An
	Đường 600A
	Ao cá ấp 05
	1,5
	3,5
	 

	19
	Đường ấp 5
	Phú An
	Đường 600A
	Thị trấn Madagui, tỉnh Lâm Đồng
	1,3
	3,5
	 

	20
	Đường Phân trường 2
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Điều
	0,7
	5
	 

	21
	Đường Trạm Bơm
	Phú An
	Đường 600A
	Trạm bơm ấp 6
	0,15
	3,5
	 

	22
	Đường ấp 6B
	Phú An
	Đường 600A
	Mương nước
	0,12
	3
	 

	23
	Đường ấp 6C
	Phú An
	Đường 600A
	Mương nước
	0,4
	3
	 

	24
	Đường ấp 6A
	Phú An
	Đường 600A
	Rừng
	0,7
	3
	 

	25
	Đường ấp 6
	Phú An
	Đường 600A
	Sông Đạ Hoai
	1
	3,5
	 

	26
	Đường Thủy Điện
	Phú An
	Đường 600A
	Xã Nam Cát Tiên
	0,5
	3
	 

	27
	Đường Sân Bóng 
	Phú An
	Đường 600A
	Ao cá ấp 05
	0,7
	3
	 

	28
	Đường Cẩm Xuyên
	Phú An
	Đường 600A
	Nhà ông Đồng
	0,25
	3
	 

	29
	Đường ấp 3B
	Phú An
	Nhà ông Hùng
	Nhà ông Bịch
	0,7
	3
	 

	30
	Đường Lò Gạch 
	Phú An
	Đường 600A
	Suối đá
	0,25
	3
	 

	31
	Đường ấp 4
	Phú An
	Nhà ông Công
	Nhà ông Ba Vỹ
	2
	3,5
	 

	32
	Đường Suối Đá
	Phú An
	Đường 600A
	Suối Đá
	0,2
	3
	 

	10
	Xã Nam Cát Tiên
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường số 01 ấp 01 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Lập
	0,75
	3
	8

	2
	Đường số 02 ấp 01 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Vỹ
	0,65
	3
	8

	3
	Đường số 03 ấp 01 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà bà Loan
	0,55
	3
	8

	4
	Đường số 04 ấp 01 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà bà Khơ
	0,72
	4
	8

	5
	Đường số 05 ấp 01 
	Nam Cát Tiên
	Nhà bà Thơm
	Nhà ông Vỹ
	0,52
	3
	7

	6
	Đường số 06 ấp 01
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Sông Đạ Hoai
	0,435
	3
	7

	7
	Đường số 01 ấp 02 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Cầu Oanh Nghị
	0,12
	4
	7

	8
	Đường số 02 ấp 02 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Thú
	1,2
	3
	7

	9
	Đường số 03 ấp 02 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Chùa
	0,82
	4
	7

	10
	Đường số 04 ấp 02 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Suối Đá
	3,5
	4
	7

	11
	Đường số 01 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Thọ
	0,53
	4
	7

	12
	Đường số 02 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà bà Phấn
	0,375
	3
	5

	13
	Đường số 03 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Rẫy ông Âu
	1,5
	4
	7

	14
	Đường số 04 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Thắng
	1,2
	4
	8

	15
	Đường số 05 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Nhà ông Loan
	Rẫy ông Thi
	1,1
	4
	7

	16
	Đường số 06 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Nhà ông Cao
	Rẫy ông Tương
	0,5
	4
	7

	17
	Đường số 07 ấp 03 
	Nam Cát Tiên
	Đất ông Trung
	Rẫy ông Bờ
	0,73
	4
	7

	18
	Đường ấp 04 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Hướng
	0,516
	4
	7

	19
	Đường số 01 ấp 05 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Lộc
	0,426
	3
	7

	20
	Đường số 02 ấp 05 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Pháo
	0,5
	4
	6

	21
	Đường số 03 ấp 05 
	Nam Cát Tiên
	Cầu 200
	Nhà ông Lộc
	0,5
	4
	6

	22
	Đường ấp 07
	Nam Cát Tiên
	Đường 200A
	Nhà ông Hạnh
	1
	3
	7

	23
	Đường số 01 ấp 08 
	Nam Cát Tiên
	Đường 200A
	Nhà ông Bắc
	0,252
	3
	7

	24
	Đường số 02 ấp 08 
	Nam Cát Tiên
	Đường 200A
	Nghĩa địa
	0,85
	4
	7

	25
	Đường số 03 ấp 08 
	Nam Cát Tiên
	Đường 200A
	Xã Núi Tượng
	2,5
	4
	7

	26
	Đường số 01 ấp 09 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Rẫy ông Đạt
	1,2
	4
	7

	27
	Đường số 02 ấp 09 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Út Ban
	0,465
	3
	7

	28
	Đường số 03 ấp 09 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Nhà ông Oách
	0,65
	4
	7

	29
	Đường số 04 ấp 09 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Cống ông Sinh
	0,17
	3
	7

	30
	Đường số 01 ấp 10 
	Nam Cát Tiên
	Nhà ông Mai
	Suối Đá
	0,5
	3
	7

	31
	Đường số 02 ấp 10 
	Nam Cát Tiên
	Đường 600A
	Rẫy ông Thi
	1,1
	3
	7

	32
	Đường số 03 ấp 10 
	Nam Cát Tiên
	Nhà ông Đức
	Khu Du lịch tỉnh Đoàn
	1
	4
	7

	11
	Xã Phú Điền
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ấp 01
	Phú Điền
	Nhà ông Voi
	Nhà ông Thắm
	1,5
	5
	6

	2
	Đường ấp 02
	Phú Điền
	Nhà ông Doanh
	Nhà ông Thái
	2,5
	6
	7

	3
	Đường ấp 03
	Phú Điền
	Cổng văn hóa ấp 03
	Nhà ông Tình
	1
	5
	6

	4
	Đường số 01 ấp 04
	Phú Điền
	Cổng văn hóa ấp 04
	Nhà ông Ngọc
	1
	6
	7

	5
	Đường số 02 ấp 04
	Phú Điền
	Nhà ông Phong
	Nhà bà Thủy
	2
	5
	6

	6
	Đường số 03 ấp 04
	Phú Điền
	Nhà bà Hương
	Nhà ông Vận
	0,5
	4
	5

	7
	Đường số 04 ấp 04
	Phú Điền
	Nhà ông Diệu
	Nhà ông Thọ
	0,8
	5
	6

	8
	Đường số 01 ấp 05
	Phú Điền
	Cổng văn hóa ấp 05
	Nhà ông Sơn
	1,2
	6
	7

	9
	Đường số 02 ấp 05
	Phú Điền
	Nhà ông Nghĩa
	Nghĩa trang Đồng Hiệp
	0,6
	5
	6

	12
	Xã Phú Thịnh
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ấp 01
	Phú Thịnh
	Nhà bà Bản
	Nhà ông Bảy Tâm
	1,5
	4
	5

	2
	Đường km 7,5
	Phú Thịnh
	Km 07+500 - đường Tà Lài
	Nhà thầy Út
	4,5
	4
	5

	3
	Đường ấp 04
	Phú Thịnh
	Nhà ông Tú
	Nhà ông Tư Tôn
	1,6
	4
	5

	4
	Đường ấp 05
	Phú Thịnh
	Km 07 - đường Tà Lài
	Nhà ông Ân
	1,5
	5
	7

	5
	Đường số 01 ấp 06
	Phú Thịnh
	Km 8,5 - đường Tà Lài
	Nhà ông Bảy Phụng
	2,5
	5
	7

	6
	Đường số 02 ấp 06
	Phú Thịnh
	Km 09 - đường Tà Lài
	Nhà ông Tấn
	2
	4
	5

	7
	Đường Lộc Thịnh 01
	Phú Thịnh
	Km 6,5 - đường Tà Lài
	Nhà ông Tư Tôn
	1
	4
	5

	8
	Đường ấp 10
	Phú Thịnh
	Nhà ông Tư Tôn
	Nhà ông Năm Hiền
	2,2
	4
	5

	9
	Đường Lộc Thịnh 02
	Phú Thịnh
	Km 6,5 - đường Tà Lài
	Nhà ông Hùng
	1,5
	4
	5

	10
	Đường km 9,5
	Phú Thịnh
	Km 9,5 - đường Tà Lài
	Nhà ông Sử
	5
	4
	5

	11
	Đường Bàu Cá rô
	Phú Thịnh
	Km 10 - đường Tà Lài
	Xã Núi Tượng
	2,5
	4
	5

	13
	Xã Phú Lộc
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường số 01 ấp 01
	Phú Lộc
	Quán Café Minh Mẫn
	Ngã 3 chờ đợi ấp 08
	1
	3
	5

	2
	Đường số 02 ấp 01
	Phú Lộc
	Nhà máy Hạt Điều
	Đường ấp 08
	1,5
	3
	5

	3
	Đường số 03 ấp 01
	Phú Lộc
	Nhà ông Ba Nghiệm
	Giáp đường ấp 08
	2,1
	3
	5

	4
	Đường ấp 01 - 6
	Phú Lộc
	Nhà ông Hai Thương
	Đường be ấp 07
	2,5
	3
	5

	5
	Đường Hàng Chanh
	Phú Lộc
	Nhà ông Tư Chương
	Giáp ranh xã Phú Tân, huyện Định Quán
	2,5
	3
	5

	6
	Đường số 01 ấp 03
	Phú Lộc
	Nhà ông Sáu Tạo
	Giáp ranh xã Phú Tân, huyện Định Quán
	2
	3
	5

	7
	Đường số 02 ấp 03
	Phú Lộc
	Nhà ông Điệp đường Tà Lài
	Giáp đường ấp 03 - 04
	1,8
	3
	5

	8
	Đường ấp 03 - 04
	Phú Lộc
	Nhà ông Ba Hầu
	Giáp ranh xã Phú Tân, huyện Định Quán
	2,3
	3
	5

	9
	Đường Km 4,5
	Phú Lộc
	Km 4,5 - đường Tà Lài
	Giáp ranh xã Phú Tân, huyện Định Quán
	2,7
	3
	5

	10
	Đường số 01 ấp 05
	Phú Lộc
	Nhà bà Tám Lách, ấp văn hóa ấp 05
	Giáp ranh xã Phú Tân, huyện Định Quán
	1,4
	3
	5

	11
	Đường ấp 04 - 06
	Phú Lộc
	Nhà ông Định, đường Tà Lài
	Giáp đường 6,5
	1,4
	3
	5

	12
	Đường ấp 06
	Phú Lộc
	Ông Hải Út 
	Nhà ông Nguyễn Văn Thanh
	0,8
	3
	5

	13
	Đường số 01 ấp 07
	Phú Lộc
	Đường Phú Lộc đi Phú Xuân
	Giáp ranh xã  Phú Thịnh
	4
	3
	5

	14
	Đường số 02 ấp 07
	Phú Lộc
	Nhà ông Ân giáp xã Phú Thịnh
	Ông 3 Đồng ấp 07
	2,5
	3
	5

	15
	Đường số 03 ấp 07
	Phú Lộc
	Nhà ông Ba Đìa, ấp 07
	Giáp ranh thị trấn Tân Phú
	3,9
	3
	5

	16
	Đường số 01 ấp 08
	Phú Lộc
	Ngã ba Cây Dong
	Ngã 3 chờ đợi ấp 08
	3
	3
	5

	17
	Đường số 02 ấp 08
	Phú Lộc
	Nhà ông Quân
	Giáp ranh thị trấn Tân Phú
	4
	3
	5

	18
	Đường hang Dơi
	Phú Lộc
	Nhà ông Ba Châu, đường Hang Dơi
	Giáp ranh thị trấn Tân Phú
	4,2
	3
	5

	19
	Đường ấp 01 - 08
	Phú Lộc
	Km 1,5 - đường Tà Lài
	Ấp 8, xã Phú Lộc
	3,5
	3
	5

	14
	Xã Núi Tượng
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ấp 01
	Núi Tượng
	Nhà ông Ba
	Nhà ông Quý
	1,8
	5
	5

	2
	Đường số 01 ấp 03
	Núi Tượng
	Nhà ông Hà Dũng
	Nhà ông Dũng vườn điều
	1,1
	5
	5

	3
	Đường số 02 ấp 03
	Núi Tượng
	Nhà Phúc
	Nhà ông Sao
	2,8
	5
	5

	4
	Đường số 01 ấp 02
	Núi Tượng
	Trường THCS
	Cầu ấp 7 xã Nam Cát Tiên
	3,8
	5
	5

	5
	Đường số 02 ấp 02
	Núi Tượng
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Nhà ông Kinh
	1,3
	5
	5

	6
	Đường số 03 ấp 02
	Núi Tượng
	Nhà ông Kinh
	Bàu Bèo
	1,2
	5
	5

	7
	Đường số 04 ấp 02
	Núi Tượng
	Nhà ông Phước
	Nhà ông Bốn
	1,1
	5
	5

	8
	Đường số 05 ấp 02
	Núi Tượng
	Nhà giáo họ
	Nhà ông Khải
	1,4
	5
	5

	9
	Đường ấp 04
	Núi Tượng
	Nhà ông Toàn
	Nhà ông Sáu Tài
	1,6
	5
	5

	10
	Đường số 01 ấp 05
	Núi Tượng
	Nhà ông Khìn
	Nhà ông Lĩnh
	1
	5
	5

	11
	Đường số 02 ấp 05
	Núi Tượng
	Nhà ông Linh
	Nhà ông Khanh
	4
	5
	5

	12
	Đường số 03 ấp 05
	Núi Tượng
	Ngã 3 nhà ông Từ
	Nhà ông Luyến
	1
	5
	5

	13
	Đường ấp 06
	Núi Tượng
	Nhà ông Đồng
	Nhà ông Tuấn
	3,8
	5
	5

	14
	Đường Bàu Kẻ
	Núi Tượng
	Nhà giáo họ
	Cánh đồng Ca Bin
	1,4
	5
	5

	15
	Đường Suối Gấm
	Núi Tượng
	Nhà ông Hiệp
	Suối Gấm
	1,3
	5
	5

	15
	Xã Phú Lập
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ấp 01
	Phú Lập
	Km 11,5 đường Tà Lài
	Nhà ông Thể
	3
	3,5
	5

	2
	Đường ấp 01 - 07
	Phú Lập
	Đường Tà Lài
	Trường mẫu giáo ấp 07
	1,4
	3,5
	5

	3
	Đường ấp 02 - 03
	Phú Lập
	Đường Tà Lài (UBND xã Phú Lập)
	Đường Phú Lập - Núi Tượng
	0,7
	3,5
	5

	4
	Đường ấp 03 - 04
	Phú Lập
	Quán ông Công
	Nhà ông Thy, ấp 04
	1,2
	3,5
	5

	5
	Đường ấp 04
	Phú Lập
	Dốc 14
	Nhà ông Toản
	0,7
	3,5
	5

	6
	Đường ấp 04 - 05
	Phú Lập
	Nhà ông Tám Mỹ
	Nhà ông Trạng
	1,4
	3,5
	5

	7
	Đường ấp 03 - 05
	Phú Lập
	Nhà ông Đinh Chính
	Quán ông Út Lạc
	1
	3,5
	5

	8
	Đường ấp 05 - 06
	Phú Lập
	Chùa Cao Đài
	Ấp 07, xã Phú Lập
	3,2
	3,5
	5

	9
	Đường ấp 06
	Phú Lập
	Trường THPT Hữu Nghị
	Giáp ranh xã Núi Tượng
	2,7
	3,5
	5

	10
	Đường ấp 02 - 07
	Phú Lập
	Ngã ba nhà ông Sáu Hiền
	Quán cô Trang
	1,3
	3,5
	5

	11
	Đường km 11 
	Phú Lập
	Km 11 đường Tà Lài
	Nhà ông Ngộ
	1,8
	3,5
	5

	12
	Đường km 12 
	Phú Lập
	Km 12 đường Tà Lài 
	Nhà ông Ba Dân
	2,2
	3,5
	5

	13
	Đường Láng Bồ
	Phú Lập
	Km 14 đường Tà Lài 
	Suối đá, xã Tà Lài
	1,6
	3,5
	5

	14
	Đường km 13,5
	Phú Lập
	Km 13,5 đường Tà Lài 
	Giáp ranh xã Tà Lài
	2,5
	3,5
	5

	15
	Đường Bàu Mã
	Phú Lập
	Quán ông Bảy Bên
	Giáp ranh xã Núi Tượng
	1,8
	3,5
	5

	16
	Xã Tà Lài
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường số 01 ấp 01
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Xã Phú Lập
	1,8
	3
	5

	2
	Đường số 01
	Tà Lài
	Đường ấp 03, ấp 05 (nhà ông Sáu Lo)
	Đường số 02 (nhà ô Nốp)
	1
	3
	5

	3
	Đường số 02
	Tà Lài
	Nhà ông Thanh, ấp 5
	Nhà ông bảy Thịnh, ấp 01
	1,5
	3
	5

	4
	Đường số 03
	Tà Lài
	Nhà ông sáng
	Đường số 02 (Nhà ông Thu, ấp 05)
	1
	3
	5

	5
	Đường số 02 ấp 01
	Tà Lài
	Giáp đường Phú Lập -Núi Tượng
	Đường ấp 01 (nhà bà Tảo)
	0,75
	3
	5

	6
	Đường ấp 03 - 05
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Xã Núi Tượng
	4
	3
	5

	7
	Đường ấp 05
	Tà Lài
	Nhà ông Hậu
	Trường học ấp 05
	1,5
	3
	5

	8
	Đường số 01 ấp 03
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Trạm bơm Tà Lài
	1,6
	3
	5

	9
	Đường số 02 ấp 03
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Rẫy bà Theo
	1
	3
	5

	10
	Đường số 03 ấp 03
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Nhà bà Chờ
	0,75
	3
	5

	11
	Đường ấp 02
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Ngã ba đường ấp 03
	1,3
	3
	5

	12
	Đường Bàu Tre
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Ruộng Bàu Tre
	2,5
	3
	5

	13
	Đường tập đoàn 17
	Tà Lài
	Đường Tà Lài
	Đường Bàu Tre
	1,25
	3
	5

	14
	Đường ấp 02 - 06
	Tà Lài
	Nhà ông Sanh
	Giáp ranh đường Láng Bồ
	0,75
	3
	5

	15
	Đường số 01 ấp 06
	Tà Lài
	Giáp ranh đưòng Láng Bồ
	Nhà bà Thu
	0,75
	3
	5

	16
	Đường số 02 ấp 06
	Tà Lài
	Đường Láng Bồ (nhà ông Bốn)
	Đường Bàu Tre
	0,75
	3
	5

	17
	Đường CT 135
	Tà Lài
	Đường Láng Bồ
	Nhà ông Kiềm
	2
	3
	5

	18
	Đường Đập Vàm Hô
	Tà Lài
	Nhà ông K'Thanh Hoài
	Giáp đập Vàm Hô
	1,25
	3
	5

	19
	Đường Phước Sang
	Tà Lài
	Giáp đường 323
	Nhà ông Hòa
	1,5
	3
	5

	20
	Đường ấp 01 - 05
	Tà Lài
	Giáp ranh đường  Km 13,5 xã Phú Lập
	Giáp đường ấp 03 - 05
	1
	3
	5

	17
	Xã Thanh Sơn
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Bàu Sen
	Thanh Sơn
	Đường Phú Lâm -Thanh Sơn
	Bàu Sen
	1,2
	4
	6

	2
	Đường Suối Đá
	Thanh Sơn
	Đường Phú Lâm -Thanh Sơn
	Đường Phú Xuân -Thanh Sơn
	2,3
	3,5
	5

	3
	Đường Cây Dầu
	Thanh Sơn
	Đường Phú Lâm -Thanh Sơn
	Nghĩa địa xã Thanh Sơn
	0,7
	3
	5

	4
	Đường Đa Tôn
	Thanh Sơn
	Cầu ông Độ
	Đường Phú Xuân -Thanh Sơn
	3
	3
	5

	5
	Đường Thanh Quang
	Thanh Sơn
	Nhà ông Tài
	Đường Cây Dầu
	0,6
	3
	5

	6
	Đường Kênh N2
	Thanh Sơn
	Đường Suối Đá
	Đường Phú Xuân -Thanh Sơn
	1,2
	3
	5

	7
	Đường Bon Gõ
	Thanh Sơn
	Đường Phú Xuân -Thanh Sơn
	Ấp Bon Gõ, xã Thanh Sơn
	0,4
	3,5
	5

	8
	Đường Thanh Lâm
	Thanh Sơn
	Tổ 02, ấp Thanh Lâm 
	Tổ 4, ấp Thanh Lâm
	0,6
	3,5
	5

	

	Ghi chú: 

Lộ giới các tuyến đường trên được thực hiện theo các quyết định quy hoạch giao thông vận tải của huyện và các quyết định phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn./.


